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KẾ HOẠCH 

Điều dưỡng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2025 

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 

mạng; số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp 

và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; số 55/2023/NĐ-CP ngày 

21/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 

24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có 

công với cách mạng; số 77/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định 

mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 

21/7/2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ 

ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách 

mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến; 

Căn cứ Quyết định số 2317/QĐ-BLĐTBXH 30/12/2024 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2025 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 818/UBND-KGVX ngày 27/3/2025 của UBND tỉnh về 

việc điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân 

nhân liệt sĩ năm 2025; 

Sở Nội vụ ban hành kế hoạch điều dưỡng năm 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Công tác điều dưỡng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là 

một trong những chính sách lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta 

nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các đối tượng 

chính sách, tạo điều kiện cho các đối tượng có điều kiện được giao lưu, gặp gỡ 

đồng đội, tham quan các danh lam thắng cảnh của đất nước, từ đó giúp họ tiếp 

tục sống vui, sống khỏe, tiếp lửa cho thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp cách mạng 

của Đảng. Bên cạnh đó, công tác điều dưỡng sẽ bù đắp được một phần nào 

những nỗi đau, mất mát do chiến tranh để lại sau 50 năm thống nhất đất nước; 
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đó cũng là việc thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người 

trồng cây” của dân tộc ta. 

- Tổ chức điều dưỡng người có công phải đảm bảo chu đáo, an toàn và hiệu quả. 

- Công tác xét chọn phải dân chủ, công khai, đúng đối tượng, chế độ chính sách;  

đồng thời có sự điều chỉnh, cân đối với nhu cầu đăng ký của người có công và 

thân nhân liệt sĩ. 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU DƯỠNG 

1. Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm 

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày 

khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; 

c) Cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con duy nhất là liệt sĩ hoặc có hai con là liệt sĩ 

trở lên; 

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

đ) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh 

loại B (sau đây gọi chung là thương binh) có tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên; 

bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; 

e) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 81% trở lên; 

g) Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách 

mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và được Nhà nước khen tặng thuộc trường 

hợp sau: Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương 

“Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám 

năm 1945; 

2. Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần 

a) Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ; người có công nuôi liệt sĩ; vợ hoặc chồng của 

liệt sĩ; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng; 

b) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời 

kỳ kháng chiến; 

c) Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%; 

d) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể dưới 81%; 

đ) Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 

e) Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách 

mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và được Nhà nước khen tặng thuộc trường 

hợp sau: Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương 

Kháng chiến; 

* Lưu ý: Trường hợp người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ 

hưởng chế độ mức cao nhất của một đối tượng. 
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III. CHẾ ĐỘ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐIỀU DƯỠNG 

1. Chi chế độ điều dưỡng 

1.1. Điều dưỡng tại nhà: 

a) Mức chi: 2.510.100 đồng/01 người/01 lần. 

b) Phương thức: Chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng. 

c) Thời gian chi trả: Hoàn thành trong khoảng thời gian 45 ngày kể từ 

ngày Sở Nội vụ ban hành quyết định thực hiện chế độ điều dưỡng. 

* Lưu ý: Người có công, thân nhân liệt sĩ có tên trong danh sách điều 

dưỡng đã được Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định phê duyệt nhưng 

chưa thực hiện mà đã chết, thì đại diện thân nhân được ủy quyền nhận tiền theo 

mức chi điều dưỡng tại nhà. 

1.2. Điều dưỡng tập trung: 

a) Mức chi: 5.020.200 đồng/01 người/01 lần, bao gồm: 

- Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; 

- Thuốc thiết yếu; 

- Quà tặng cho đối tượng; 

- Tham quan; 

- Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều 

dưỡng (mức chi tối đa 10% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khoẻ tập trung), 

gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, chụp ảnh, tư vấn sức khoẻ, 

phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các 

khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng. 

b) Hỗ trợ phục vụ công tác điều dưỡng, đón tiếp người có công tại các cơ sở 

điều dưỡng, đón tiếp do ngành quản lý để đảm bảo các khoản chi phí (chi phí về 

điện, nước sinh hoạt hoặc mua xăng dầu chạy máy phát điện, lọc nước, vệ sinh 

môi trường, sửa chữa điện, nước, thuê mướn nhân công, dịch vụ, vật tư văn 

phòng, thông tin liên lạc và các khoản chi khác) được thanh toán theo số lượng 

đối tượng được điều dưỡng, đón tiếp thực tế. Mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/01 

người/01 lượt điều dưỡng, đón tiếp. Trường hợp các địa phương chưa có cơ sở 

điều dưỡng thì cơ quan được phép sử dụng kinh phí này để thuê các cơ sở lưu trú 

đủ tiêu chuẩn (theo tiêu chuẩn của khách sạn từ 3 sao trở lên) thực hiện điều 

dưỡng tập trung. 

c) Phương thức thực hiện:  

Sở Nội vụ giao nhiệm vụ điều dưỡng, phân bổ và giao dự toán cho Trung 

tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh thực hiện theo số lượng người có 

công điều dưỡng được phân bổ. 

Kết thúc đợt điều dưỡng tập trung, trường hợp người có công vì lý do sức 

khỏe hoặc lý do nào khác mà không đi điều dưỡng tập trung được, Sở Nội vụ 
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chuyển hình thức điều dưỡng sang điều dưỡng tại nhà và chi trả theo mức điều 

dưỡng tại nhà theo quy định. 

* Lưu ý: Người có công, thân nhân liệt sĩ khi đi điều dưỡng phải mang theo 

giấy tờ tùy thân, tư trang cá nhân. 

2. Thời gian điều dưỡng tập trung 

- Thời gian điều dưỡng tập trung là 06 ngày/01 đợt.  

- Dự kiến bắt đầu từ tháng 4/2025 đến hết tháng 9/2025 (Dựa trên điều kiện 

thực tế sẽ điều chỉnh kế hoạch điều dưỡng cho phù hợp). 

3. Chỉ tiêu và địa điểm điều dưỡng 

Căn cứ vào số lượng người có công và thân nhân liệt sĩ đến niên hạn điều 

dưỡng, nhu cầu điều dưỡng tập trung hoặc tại nhà và kinh phí được giao, Sở Nội 

vụ phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng năm 2025, như sau: 

Đơn vị tính: Người 

STT 
Huyện, thị xã,  

thành phố 
Tổng số 

Điều dưỡng  

tập trung 

Điều dưỡng  

tại nhà 

1 Huyện Ân Thi 916 254 662 

2 Huyện Khoái Châu 1.087 291 796 

3 Huyện Phù Cừ 725 244 481 

4 Huyện Văn Giang 597 269 328 

5 Huyện Kim Động 715 198 517 

6 Huyện Tiên Lữ 660 168 492 

7 Huyện Văn Lâm 629 303 326 

8 TP. Hưng Yên 892 272 620 

9 Thị xã Mỹ Hào 495 211 284 

10 Huyện Yên Mỹ 716 246 470 

Tổng cộng 7.432 2.456 4.976 

 

Tổng số người có công, thân nhân liệt sĩ điều dưỡng năm 2025: 7.432 

người, gồm: 

- Số lượng điều dưỡng tại nhà là: 4.976 người. 

- Số lượng điều dưỡng tập trung là: 2.456 người. 

* Lưu ý: Trong quá trình điều dưỡng, người có công và thân nhân liệt sĩ 

không được tự ý thay đổi nhu cầu điều dưỡng. Trường hợp thay đổi nhu cầu điều 

dưỡng phải có đơn đề nghị của cá nhân; công văn đề nghị của UBND cấp xã, cấp 

huyện gửi Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết. 
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IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Chi các chế độ điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà theo tiêu 

chuẩn, định mức và hỗ trợ phục vụ công tác điều dưỡng tập trung: Ngân sách 

trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2025. 

- Chi thuê xe đưa, đón người có công điều dưỡng tập trung: Ngân sách tỉnh 

đã phân bổ năm 2025. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Người có công Sở Nội vụ 

- Tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch điều dưỡng, quyết định điều 

dưỡng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2025. 

- Chủ trì kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ điều dưỡng, đánh giá 

kết quả, chất lượng điều dưỡng tại các trung tâm, đơn vị điều dưỡng. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố, 

các trung tâm, đơn vị điều dưỡng tổ chức thực hiện điều dưỡng đối với người có 

công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2025. 

- Đôn đốc Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Điều 

dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh và các đơn vị điều dưỡng tỉnh ngoài thực 

hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch điều dưỡng. 

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ điều dưỡng, bảo đảm người có 

công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ nhận được đầy đủ thông tin về chính 

sách điều dưỡng chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện công tác điều dưỡng người có công và thân 

nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2025 báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo 

quy định. 

2. Văn phòng Sở Nội vụ 

- Phân bổ kinh phí thuê xe đưa, đón người có công điều dưỡng, kinh phí 

thực hiện chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ 

năm 2025. 

- Phối hợp với Phòng Người có công, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành 

phố và Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh: tổ chức thực hiện 

kế hoạch điều dưỡng; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, chế độ điều dưỡng 

đối với người có công. 

- Phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công hướng dẫn 

lập dự toán, hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

3. Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố 

- Rà soát, lập danh sách, phân loại đối tượng, tổng hợp danh sách đối tượng 

người có công và thân nhân liệt sĩ được hưởng chế độ diều dưỡng năm 2025; 

chịu trách nhiệm về đối tượng người có công đề nghị hưởng chế độ điều dưỡng 

năm 2025. 
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- Căn cứ chỉ tiêu điều dưỡng người có công được giao, thực hiện chi trả chế 

độ điều dưỡng tại nhà kịp thời, đúng quy định. 

- Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, Trung tâm Điều dưỡng, 

chăm sóc người có công tỉnh: 

+ Tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

công tác điều dưỡng người có công trên các phương tiện thông tin đại chúng; bảo 

đảm người có công nhận được đầy đủ thông tin về chính sách điều dưỡng, cơ sở 

điều dưỡng, tiêu chuẩn điều dưỡng và thụ hưởng đúng, đủ chính sách ưu đãi theo 

quy định.  

+ Lập danh sách đối tượng điều dưỡng tập trung tại cơ sở điều dưỡng theo 

từng đợt, bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch được giao.  

+ Xét chọn người có công đảm bảo sức khỏe đi điều dưỡng tập trung; 

không đăng ký, lập danh sách đi điều dưỡng tập trung đối với những người có 

công bị ốm đau đang điều trị, già yếu không tự phục vụ, bị bệnh thần kinh, 

mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc đang ăn chay trường.  

+ Thông báo và có giấy mời người có công, thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng 

tập trung bảo đảm chu đáo, trân trọng và trước 07 ngày đi điều dưỡng để người 

có công chủ động sắp xếp công việc gia đình.  

4. Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh 

- Thực hiện điều dưỡng tập trung đối với người có công và thân nhân liệt sĩ 

đúng đối tượng, chế độ, định mức, quy trình điều dưỡng theo quy định và chỉ tiêu, 

kế hoạch được giao. 

- Xây dựng kế hoạch điều dưỡng tập trung cụ thể, chi tiết (kèm theo dự 

toán chi phí) báo cáo về Sở Nội vụ qua phòng Người có công trước khi tổ chức 

điều dưỡng. 

- Thông báo kế hoạch tới Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố để phối 

hợp tổ chức đưa đón người có công đi điều dưỡng, tổ chức công tác điều dưỡng 

bảo đảm chu đáo, an toàn.  

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện các nguồn lực đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động 

chăm sóc về thể chất, nâng cao đời sống tinh thần phù hợp với sức khỏe của người 

có công đến điều dưỡng tại Trung tâm. 

- Phối hợp với Phòng Người có công, Văn phòng Sở và Phòng Nội vụ các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác điều dưỡng cho người 

có công và thân nhân liệt sĩ năm 2025. 

- Công khai kế hoạch, chương trình và các chế độ điều dưỡng để người có 

công, thân nhân liệt sĩ biết, bố trí thời gian tham gia điều dưỡng. 

- Quản lý, sử dụng kinh phí, lập hồ sơ, chứng từ và thanh quyết toán kinh 

phí đúng quy định. 

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của phòng chuyên môn Sở Nội vụ trong thời 

gian triển khai tổ chức điều dưỡng. 
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Trên đây là kế hoạch điều dưỡng người có công với cách mạng và thân 

nhân liệt sĩ năm 2025. Yêu cầu các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ phối hợp 

chặt chẽ với Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm điều dưỡng  

triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; báo cáo kết quả thực 

hiện về Sở Nội vụ theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                        
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, PGĐSang, Hương SNV; 

- UBND các huyện/TX/TP (để phối hợp chỉ đạo); 

- Phòng Nội vụ các huyện/TX/TP; 

- Văn phòng SNV; 

- Phòng NCC;  

- Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc NCC tỉnh; 

- Lưu: VT, PNCCHùng. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Sang 
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